
Đvt: đồng

CMTX CMKTX

22,782,000

01-10-16 Trứng cút 67,000         22,715,000

01-10-16 Pate 35,000         22,680,000

08-10-16 Hộp đựng xôi 62,000         22,618,000

08-10-16 Trứng cút 55,000         22,563,000

08-10-16 Pate 20,000         22,543,000

08-10-16 Chả lụa 60,000         22,483,000

15-10-16 Hộp đựng xôi 58,000         22,425,000

15-10-16 Pate 18,000         22,407,000

15-10-16 Hành phi 45,000         22,362,000

15-10-16 Trứng cút 68,000         22,294,000

22-10-16 Pate 35,000         22,259,000

22-10-16 Muỗng nhựa 15,000         22,244,000

29-10-16 Trứng cút 51,000         22,193,000

29-10-16 Pate 20,000         22,173,000

29-10-16 Hành lá 23,000         22,150,000

29-10-16 Dây thun 22,000         22,128,000

29-10-16 Muỗng nhựa 30,000         22,098,000

29-10-16 Hộp đựng xôi 58,000         22,040,000

29-10-16 Túi đựng xôi 37,000         22,003,000

Tồn đầu quý 3/2016

BÁO CÁO THU CHI THỨ BẢY YÊU THƯƠNG QUÝ 4/2016

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi Tồn



CMTX CMKTX

05-11-16 Pate 50,000         21,953,000

05-11-16 Trứng cút 50,000         21,903,000

07-11-16 Anh Thanh (bạn Yu) ủng hộ KTX 850,000              22,753,000

14-11-16 Hành lá 52,000         22,701,000

14-11-16 Chả lụa 120,000       22,581,000

21-11-16 Trứng cút 52,000         22,529,000

19-11-16 Pate 18,000         22,511,000

19-11-16 Hành phi 45,000         22,466,000

26-11-16 Trứng cút 52,000         22,414,000

26-11-16 Pate 20,000         22,394,000

26-11-16 Hộp đựng xôi 58,000         22,336,000

26-11-16 Muỗng nhựa 30,000         22,306,000

26-11-16 Bao đựng hộp xôi 36,000         22,270,000

03-12-16 Hành lá 17,000         22,253,000

03-12-16 Trứng cút 52,000         22,201,000

03-12-16 Pate 18,000         22,183,000

03-12-16 Hành phi 42,000         22,141,000

10-12-16 Pate 20,000         22,121,000

10-12-16 Chả lụa 60,000         22,061,000

10-12-16 Hành lá 16,000         22,045,000

10-12-16 Trứng cút 60,000         21,985,000

10-12-16 Hộp đựng xôi 60,000         21,925,000

TồnNgày Chi Tiết
Thu 

Chi



CMTX CMKTX

10-12-16 Muỗng nhựa 30,000         21,895,000

17-12-16 Chị Phạm Ngọc Hương (P1-Q6)  ủng hộ KTX 1,000,000          22,895,000

31-12-16 Hành lá 40,000         22,855,000

31-12-16 Pate 20,000         22,835,000

31-12-16 Chả lụa 180,000       22,655,000

31-12-16 Trứng cút 52,000         22,603,000

0 1,850,000

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi Tồn

Tổng
2,029,000 22,603,000

Tồn quỹ cuối quý 4/2016 1,850,000


